
 

- 1 - 

 

Phụ lục IX: 

PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho người nước ngoài) 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  

ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ  

THỜI ĐIỂM 01/4/2024 

(Phiếu thu thập thông tin dành cho người nước ngoài) 

THÔNG TIN ĐỊNH DANH (Điều tra viên ghi) 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN:________________  

ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA: ___________________  

HỘ SỐ: ......................................................................  

Thông tin thu thập tại cuộc điều tra này được thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-TCTK  

ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;  

được sử dụng và bảo mật theo quy định của Luật Thống kê 

Phần 1: THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘ 

       THÀNH 
VIÊN 

CÂU HỎI 

NGƯỜI THỨ 01 NGƯỜI THỨ 02 NGƯỜI THỨ 03 NGƯỜI THỨ 04 NGƯỜI THỨ 05 NGƯỜI THỨ 06 

1. Xin ông/bà 

cho biết họ 

và tên  

từng người 

trong hộ, 

bắt đầu từ 

chủ hộ? 

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

2. [TÊN] có 

quan hệ 

thế nào với 

chủ hộ? 

CHỦ HỘ .................. 1  

VỢ/CHỒNG ............ 2  

CON ĐẺ .................. 3  

CHÁU NỘI/NGOẠI ... 4  

BỐ/MẸ .................... 5  

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

KHÁC ...................... 6  

KHÔNG QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH ................ 7  

CHỦ HỘ .................. 1  

VỢ/CHỒNG ............ 2  

CON ĐẺ .................. 3  

CHÁU NỘI/NGOẠI ... 4  

BỐ/MẸ .................... 5  

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

KHÁC ...................... 6  

KHÔNG QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH ................ 7  

CHỦ HỘ .................. 1  

VỢ/CHỒNG ............ 2  

CON ĐẺ .................. 3  

CHÁU NỘI/NGOẠI ... 4  

BỐ/MẸ .................... 5  

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

KHÁC ...................... 6  

KHÔNG QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH ................ 7  

CHỦ HỘ .................. 1  

VỢ/CHỒNG ............ 2  

CON ĐẺ .................. 3  

CHÁU NỘI/NGOẠI ... 4  

BỐ/MẸ .................... 5  

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

KHÁC ...................... 6  

KHÔNG QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH ................ 7  

CHỦ HỘ .................. 1  

VỢ/CHỒNG ............ 2  

CON ĐẺ .................. 3  

CHÁU NỘI/NGOẠI ... 4  

BỐ/MẸ .................... 5  

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

KHÁC ...................... 6  

KHÔNG QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH ................ 7  

CHỦ HỘ .................. 1  

VỢ/CHỒNG ............ 2  

CON ĐẺ .................. 3  

CHÁU NỘI/NGOẠI ... 4  

BỐ/MẸ .................... 5  

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

KHÁC ...................... 6  

KHÔNG QUAN HỆ  

GIA ĐÌNH ................ 7  

3. [TÊN] là 

nam hay nữ? 

NAM .................... 1  

NỮ ....................... 2  

NAM ..................... 1  

NỮ ....................... 2  

NAM ..................... 1  

NỮ ....................... 2  

NAM .................... 1  

NỮ ...................... 2  

NAM .................... 1  

NỮ ....................... 2  

NAM ..................... 1  

NỮ ....................... 2  

4. [TÊN] sinh 

vào tháng, 

năm dương 

lịch nào? 

THÁNG ................  

NĂM .......      

THÁNG ................  

NĂM .......      

THÁNG ................  

NĂM .......      

THÁNG.................  

NĂM .......      

THÁNG.................  

NĂM .......      

THÁNG.................  

NĂM .......      

8. Quốc tịch 

của [TÊN] 

là Việt Nam 

hay nước 

ngoài? 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 ____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 ____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

Phiếu 02/DSGK-PN 
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       THÀNH 

VIÊN 

CÂU HỎI 

NGƯỜI THỨ 01 NGƯỜI THỨ 02 NGƯỜI THỨ 03 NGƯỜI THỨ 04 NGƯỜI THỨ 05 NGƯỜI THỨ 06 

9. Nơi sinh 

của [TÊN] 

ở Việt Nam 

hay nước 

ngoài? 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 ____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 ____________________  

TÊN NƯỚC 

VIỆT NAM .............. 1   

NƯỚC NGOÀI ....... 2  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

13. Cách đây  

5 năm  

(vào ngày 

01/4/2019), 

ông/bà 

thực tế 

thường trú 

ở đâu?  

HỎI CHO 

NGƯỜI  

TỪ 5 TUỔI 

TRỞ LÊN 

(SINH TỪ 

THÁNG 3 

NĂM 2019 

TRỞ VỀ 

TRƯỚC) 

Ở NƯỚC NGOÀI ... 1  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

CÙNG XÃ/ 

PHƯỜNG .............. 2  

XÃ/PHƯỜNG  

KHÁC CÙNG 

QUẬN/HUYỆN ....... 3  

QUẬN/HUYỆN  

KHÁC ..................... 4  

 _____________________  

TỈNH/THÀNH PHỐ 

 _____________________  

HUYỆN/QUẬN  

Ở NƯỚC NGOÀI ... 1  

 ____________________  

TÊN NƯỚC 

CÙNG XÃ/ 

PHƯỜNG .............. 2  

XÃ/PHƯỜNG  

KHÁC CÙNG 

QUẬN/HUYỆN ....... 3  

QUẬN/HUYỆN  

KHÁC ..................... 4  

 ____________________  

TỈNH/THÀNH PHỐ 

 ____________________  

HUYỆN/QUẬN  

Ở NƯỚC NGOÀI ... 1  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

CÙNG XÃ/ 

PHƯỜNG .............. 2  

XÃ/PHƯỜNG  

KHÁC CÙNG 

QUẬN/HUYỆN ....... 3  

QUẬN/HUYỆN  

KHÁC ..................... 4  

 _____________________  

TỈNH/THÀNH PHỐ 

 _____________________  

HUYỆN/QUẬN  

Ở NƯỚC NGOÀI ... 1  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

CÙNG XÃ/ 

PHƯỜNG............... 2  

XÃ/PHƯỜNG  

KHÁC CÙNG 

QUẬN/HUYỆN ....... 3  

QUẬN/HUYỆN  

KHÁC ..................... 4  

 _____________________  

TỈNH/THÀNH PHỐ 

 _____________________  

HUYỆN/QUẬN  

Ở NƯỚC NGOÀI ... 1  

 ____________________  

TÊN NƯỚC 

CÙNG XÃ/ 

PHƯỜNG............... 2  

XÃ/PHƯỜNG  

KHÁC CÙNG 

QUẬN/HUYỆN ....... 3  

QUẬN/HUYỆN  

KHÁC ..................... 4  

 ____________________  

TỈNH/THÀNH PHỐ 

 ____________________  

HUYỆN/QUẬN  

Ở NƯỚC NGOÀI ... 1  

 _____________________  

TÊN NƯỚC 

CÙNG XÃ/ 

PHƯỜNG............... 2  

XÃ/PHƯỜNG  

KHÁC CÙNG 

QUẬN/HUYỆN ....... 3  

QUẬN/HUYỆN  

KHÁC ..................... 4  

 _____________________  

TỈNH/THÀNH PHỐ 

 _____________________  

HUYỆN/QUẬN  

 
 

Phần 4: THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở CỦA HỘ 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

50. Ngôi nhà/căn hộ mà hộ ông/bà đang ở  

là nhà chung cư hay nhà riêng lẻ?   
NHÀ CHUNG CƯ ..................................................... 1   

NHÀ RIÊNG LẺ ......................................................... 2   

51. Ngôi nhà/căn hộ này có bao nhiêu phòng ngủ  

riêng biệt? 
SỐ PHÒNG NGỦ ........................................    

52. Tổng diện tích sử dụng để ở của ngôi nhà/căn hộ này 

là bao nhiêu mét vuông? 
DIỆN TÍCH (m

2
)....................................    

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN:  ______________________________________________________  

SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN:  ___________________________________________________  

ĐỊA CHỈ CỦA HỘ:  _____________________________________________________________________________  

Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn ông/bà đã cung cấp thông tin. 

Thông tin do ông/bà cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê 

và được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê. 


